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  (Lexicon)     0 40  
43 

1040303 
Ngữ pháp 1 
(Grammar 1) 3 30 15 0 

 
0 

 
60 

 

44 
1040304 

Ngữ pháp 2 
(Grammar 2)  3 30 15 0 

 
0 

 
60 

 

45 
1040305 

Văn học Anh 
(English Literature) 3 30 15 0 

 
0 

 
60 

 

46 

1040306 

Nhập môn Biên-Phiên dịch 
(Introductory Translation and 
Interpreting) 

2 
 30 0 0 0 45 

 

47 
1040307 

Biên dịch 1 
(Translation Practice 1) 2 30 0 0 

 
0 

 
45 

 

48 
1040308 

Biên dịch 2 
(Translation Practice 2) 2 30 0 0 

 
0 

 
45 

 

49 
1040310 

Phiên dịch 1 
(Interpreting Practice 1) 2 30 0 0 

 
0 

 
45 

 

50 
1040311 

Phiên dịch 2 
(Interpreting Practice 2) 2 30 0 0 

 
0 

 
45 

 

 Học phần Tự chọn   2       

51 

1040313 

Văn hoá văn minh các nước nói tiếng 
Anh 
(Cultures of English-speaking 
Countries) 2 20 10 0 

 
 
 
0 

 
 
 

40 

 

52 
1040314 

Đất nước học Anh Mỹ 
(British and American Cultural 
Studies) 2 20 10 0 

 
 
0 

 
 

40 
 

53 1040315 Lịch sử văn minh thế giới 
(History of World Civilization) 2 20 10 0 0 40  

4 Kiến thức bổ trợ:  6       

                     Học phần bắt buộc 3       
54 

1040401 
 Chuyên đề dịch  
(Project) 3 00 00 0 

 
0 

 
90  

  Học phần tự chọn 3       
55 1040003 Tiếng Anh thương mại  

(Enterprise English)  3 30 15 0 
 
0 

 
60  

56 1040004  Tiếng Anh Pháp Lý 
(Legal English) 3 30 15 0 

 
0 

 
60  

57 1040005 Tiếng Anh Tài Chính 
(Finance English) 3 30 15 0 

 
0 

 
60  

58 1040007 Tiếng Anh Quản Trị Kinh Doanh 3 30 15 0 0 60  




















